
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 04/09/1979 

4. Nơi sinh:  

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Số Thẻ CCCD: 019079000578 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

8. Chỗ ở hiện tại: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

9. Điện thoại: 0912518888 

10. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không 

12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại 

Thái Hưng 

13. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ hiện tại 

01/01/2000 – đến nay Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng Chủ tịch HĐQT 

14. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 
Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần có 

quyền 

biểu quyết 

tại Công 

ty (nếu có) 

01 
Nguyễn Quốc 

Thái 

Chủ tịch 

HĐQT 
Bố đẻ 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

030048002327 

12/04/2021  

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

0% 

02 Nguyễn Thị Cải - Mẹ đẻ 
Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

030147002194 

12/04/2021 
0% 

 



STT 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 
Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần có 

quyền 

biểu quyết 

tại Công 

ty (nếu có) 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

03 Bạch Văn Bảy - Bố vợ    

04 
Lê Thị Hồng 

Phương 
- Mẹ vợ    

05 
Bạch Phương 

Vinh 
 Vợ 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

019180000756 

12/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

11,05% 

06 
Nguyễn Phương 

Anh 
 

Con 

ruột 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  

07 
Nguyễn Bạch Bảo 

Châu 
 

Con 

ruột 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  

08 
Nguyễn Quốc 

Hưng 
 

Con 

ruột 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

  

09 Nguyễn Thị Vinh 
Thành viên 

HĐQT 
Chị ruột 

Tổ 2, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

019172000423 

12/4/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội 

11,05% 

10 Lê Hồng Khuê - Anh rể 

Tổ 2, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

019066000226 

12/04/2021  

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

0% 

11 Nguyễn Thị Quy 

Tổng Giám 

đốc, Thành 

viê HĐQT 

Chị ruột 
Tổ 09, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

019175014079 

30/06/2022 
 



STT 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 
Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần có 

quyền 

biểu quyết 

tại Công 

ty (nếu có) 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội 

12 Trịnh Gia Tâm - Anh rể 

Tổ 09, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

'038071030505 

05/07/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

 

13 
Nguyễn Thượng 

Nguyên 
- 

Anh 

ruột 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

019077000531 

12/04/2021  

Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội 

 

14 Ma Thị Út Sinh - Chị dâu 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

019189001025 

12/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về Trật tự 

xã hội 

 

15 
CTCP Thương 

mại Thái Hưng 
- 

TV 

HĐQT 

kiêm 

Phó 

TGĐ 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

4600310787 

19/02/2022  

Thái Nguyên 

18,46% 

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, 

bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em 

rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

 

16. Họ và tên: NGUYỄN NAM TIẾN 

17. Giới tính: Nam 

18. Ngày sinh: 07/07/1975 

19. Nơi sinh: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

20. Quốc tịch: Việt Nam 

21. Số CMND/ Thẻ CCCD: 019075000428  Ngày cấp: 12/04/2021  Nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội 

22. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

23. Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

24. Điện thoại: 0904202677 

25. Trình độ chuyên môn: Đại học 

26. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  

27. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thư ký HĐQT, Trợ lý CT HĐQT, Q.TP HCNS  

Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng 

28. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ hiện tại 

Từ 01/01/1999 đến nay 
Công ty cổ phần Thương 

mại Thái Hưng 

Thư ký HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, 

Quyền Trưởng phòng HCNS  

29. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 
Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần có 

quyền 

biểu quyết 

tại Công 

ty (nếu có) 

01 
Nguyễn Trường 

An 
 Bố đẻ    

02 Ngô Thị Yên  Mẹ đẻ    

05 
Chu Thị Thúy 

Hằng 
 Vợ 

Tổ 7, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố 
  

 



STT 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 
Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần có 

quyền 

biểu quyết 

tại Công 

ty (nếu có) 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

06 
Nguyễn Minh 

Dương 
 

Con 

ruột 

Tổ 7, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

  

07 Nguyễn Gia Bảo  
Con 

ruột 

Tổ 7, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

 

  

08 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
 Chị ruột 

Tổ 1, phường Trung 

Vương, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

019172008432 

04/11/2022 

Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội 

 

09 Bế Ngọc Trúc  Anh rể 

Tổ 1, phường Trung 

Vương, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

15 
CTCP Thương 

mại Thái Hưng 
- 

TV 

HĐQT 

kiêm 

Phó 

TGĐ 

Tổ 08, Phường Gia 

Sàng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

4600310787 

19/02/2022  

Thái Nguyên 

18,46% 

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, 

bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em 

rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

30. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

 

31. Họ và tên: NGUYỄN QUANG GIANG 

32. Giới tính: Nam 

33. Ngày sinh: 04/12/1989 

34. Nơi sinh: Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

35. Quốc tịch: Việt Nam 

36. Số CMND/ Thẻ CCCD: 019089007266  Ngày cấp: 04/07/2023  Nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội 

37. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

38. Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

39. Điện thoại: 0983380276 

40. Trình độ chuyên môn: Đại học 

41. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không 

42. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên pháp lý Đầu tư Công ty cổ phần 

Thương mại Thái Hưng 

43. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

Từ 17/04/2018 đến nay Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng 
Chuyên viên pháp lý 

Đầu tư  

44. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần 

có quyền 

biểu 

quyết tại 

Công ty 

(nếu có) 

01 
Nguyễn Quang 

Khanh 
Không Bố đẻ 

Tổ 2, Phường Quán 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn 

điều lệ 

hoặc vốn 

cổ phần 

có quyền 

biểu 

quyết tại 

Công ty 

(nếu có) 

02 Phạm Thị Oanh 

Không 

Mẹ đẻ 

Tổ 2, Phường Quán 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

03 Nông Thu Nga 

Không 

Vợ 

Tổ 2, Phường Quán 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

04 
Nguyễn Hà 

Châu 

Không 

Con 

ruột 

Tổ 2, Phường Quán 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

05 
Nguyễn Quang 

Long 

Không 

Con 

ruột 

Tổ 2, Phường Quán 

Triều, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

  

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, 

bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em 

rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

45. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


